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	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG (Lần 1)
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BÀI THI: NGỮ VĂN (Lớp 11)
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Sự phán xét giam hãm bạn

Chúng ta thường tự nhủ mình không hề phán xét mà chỉ quan sát người khác thôi. Nhưng đó chẳng khác nào một lời nói dối. Tập trung chú ý vào sự thất bại, sự hèn hạ của người khác đồng nghĩa với việc ta đang thổi phồng chúng lên quá mức, từ đó, làm tổn thương họ.


Tất nhiên, điều ngược lại cũng có tác dụng tương tự. Nếu lựa chọn nhìn vào điểm tốt vốn dĩ luôn tồn tại trong người khác, chúng ta sẽ củng cố thêm điểm tốt ấy cho họ, cho bản thân chúng ta cũng như cho cả cộng đồng; chúng ta sẽ giúp những điều tốt đẹp, dù nhỏ bé nhất, lan tỏa khắp nơi. Chúng ta luôn có quyền lựa chọn nhìn vào điểm tốt trong mọi người. Đó là lối tư duy ta nên rèn luyện vì lợi ích của cả xã hội.


Thật may mắn vì chúng ta có thể cảm nhận được lợi ích của sự chuyển biến này ngay lập tức. Đôi khi, ta cần phải quyết định lại; nhưng mỗi khi chọn lựa nhìn nhận điều tốt đẹp ở người khác, thay vì chú tâm vào khiếm khuyết, chúng ta sẽ cảm thấy mình trở nên tốt bụng hơn, khoan dung hơn. Và điều đó sẽ tiếp sức cho hy vọng. Sự tự tin, hạnh phúc và lòng nhiệt thành của ta càng tăng lên bao nhiêu thì chúng ta càng cảm thấy cuộc sống thanh thản bấy nhiêu.


Một vài người còn tin rằng, khi nhìn nhận điều tốt đẹp ở người khác là chúng ta đã làm trọn ý nguyện của Thượng đế, bởi lẽ đó chính là cách Thượng đế nhìn nhận con người. Dù ý tưởng này phù hợp với niềm tin của bạn hay không cũng chẳng quan trọng. Lời khuyên mấu chốt tôi muốn đề cập ở đây là chúng ta cần ý thức được rằng, tâm trạng của mình sẽ thay đổi khi ta cư xử một cách hòa nhã và nhiệt tình với mọi người xung quanh, thay vì hạ thấp họ bằng các phán xét. Bạn nên biết con người luôn cảm nhận được sự phán xét dù có thể họ không nhìn thấy hay nghe thấy. Nói một cách đơn giản, thái độ phán xét khiến thế giới của chúng ta nhỏ hẹp. Phương pháp dễ dàng nhất để thay đổi tư duy của chúng ta là nhờ đến tình yêu thương và lòng bao dung (...).





                      (Karen Casey, Khi ta thay đổi thế giới sẽ đổi thay)

Câu 1 (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản trên.

Câu 2 (1,0 điểm): Tại sao sự phán xét điểm không tốt của người khác sẽ khiến bạn bị giam hãm?

Câu 3 (0,5 điểm): Điều gì sẽ xảy ra nếu ta thay đổi bằng việc nhìn vào điểm tốt của người khác?
Câu 4 (1,0 điểm): Trong xã hội hiện đại, nhiều bạn trẻ có thói quen chê bai, chỉ trích người khác, nhất là trên các trang mạng xã hội. Anh (chị) muốn dành những lời khuyên nào cho các bạn trẻ này?
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm):

Anh (chị) hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về ý kiến được nêu trong đoạn trích ở phần đọc hiểu: Thái độ phán xét khiến thế giới của chúng ta nhỏ hẹp.

Câu 2 (5,0 điểm):
Cảm nhận về người nông dân nghĩa sĩ chống ngoại xâm trong đoạn trích sau:

“Nhớ linh xưa:

Cui cút làm ăn; toan lo nghèo khó.

Chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung; chỉ biết ruộng trâu, ở trong làng bộ.

Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm; tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa từng ngó.

Tiếng phong hạc phập phồng hơn mươi tháng, trông tin quan như trời hạn trông mưa; mùi tinh chiên vấy vá đã ba năm, ghét thói mọi như nhà nông ghét cỏ.

Bữa thấy bòng bong che trắng lốp, muốn tới ăn gan; ngày xem ống khói chạy đen sì, muốn ra cắn cổ.

Một mối xa thư đồ sộ, há để ai chém rắn đuổi hươu; hai vầng nhật nguyệt chói lòa, đâu dung lũ treo dê bán chó.

Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình; chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay bộ hổ.

Khá thương thay!
Vốn chẳng phải quân cơ quân vệ, theo dòng ở lính diễn binh; chẳng qua là dân ấp dân lân, mến nghĩa làm quân chiêu mộ.

Mười tám ban võ nghệ, nào đợi tập rèn; chín chục trận binh thư, không chờ bày bố.

Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi mang bao tấu, bầu ngòi; trong tay cầm một ngọn tầm vông, chi nài sắm dao tu, nón gõ.

Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia; gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay, cũng chém rớt đầu quan hai nọ.

Chi nhọc quan quản gióng trống kì trống giục, đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không; nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có.

Kẻ đâm ngang, người chém ngược, làm cho mã tà ma ní hồn kinh; bọn hè trước, lũ ó sau, trối kệ tàu sắt tàu đồng súng nổ.”

(Nguyễn Đình Chiểu, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, SGK Ngữ văn 11 CB, tập 1, tr.61,62)
-------------------Hết------------------

(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:....................................................        Số báo danh:.................................
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	3,0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: nghị luận
	0,5

	
	2
	Sự phán xét điểm không tốt của người khác sẽ khiến bạn bị giam hãm bởi:

Khi phán xét người khác, chúng ta chỉ tập trung vào sự thất bại của họ, thổi phồng chúng lên quá mức. Từ đó, chúng ta làm tổn thương người khác và khiến thế giới tâm hồn của chúng ta nhỏ hẹp.
	1,0

	
	3
	Điều sẽ xảy ra nếu ta thay đổi bằng việc nhìn vào điểm tốt của người khác: “chúng ta sẽ củng cố thêm điểm tốt ấy cho họ, cho bản thân chúng ta cũng như cho cả cộng đồng”, “chúng ta sẽ giúp những điều tốt đẹp, dù nhỏ bé nhất, lan tỏa khắp nơi” và “chúng ta sẽ cảm thấy mình trở nên tốt bụng hơn, khoan dung hơn”.
* Lưu  ý: Thí sinh nêu được 2/3 ý thì cho điểm tối đa.
	0,5

	
	4
	Thí sinh có thể đưa ra những lời khuyên khác nhau, song phải hợp lý, thuyết phục. Dưới đây là một vài gợi ý:
- Trong cuộc sống không có ai hoàn hảo, không từng mắc sai lầm. Mỗi người lại có quan niệm, suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề riêng. Vì thế đừng vội vàng phán xét người khác khi mình không đứng trên quan điểm, lập trường của họ.

- Trong cuộc sống, mỗi người đều tự quyết định hành động của mình và phải chịu trách nhiệm cho hành động đó. Thay vì phán xét ai đó với những điểm xấu của họ, hãy lấy đó làm bài học tự rút ra để hoàn thiện bản thân mình hơn.

- Mỗi sự việc xảy ra trong cuộc sống đều có lý do đằng sau nó. Đừng vội vàng phán xét nếu bạn chưa tìm hiểu rõ về vấn đề.

- Việc phán xét ai đó trên mạng xã hội thật đơn giản chỉ với vài thao tác, nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Vì thế hãy cẩn thận với những phát ngôn của bạn để cuộc sống tốt đẹp hơn.
	1,0

	II.
	
	LÀM VĂN
	

	
	1
	Anh (chị) hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về ý kiến được nêu trong đoạn trích ở phần đọc hiểu: Thái độ phán xét khiến thế giới của chúng ta nhỏ hẹp.
	2,0

	
	
	Yêu cầu chung:
Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài nghị luận xã hội để viết một đoạn văn . Văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
	

	
	
	Yêu cầu cụ thể :

1. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận: Phần mở đoạn biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; các câu triển khai ý chủ đề liên kết chặt chẽ với nhau, cùng làm sáng tỏ vấn đề ; phần kết đoạn khái quát được vấn đề và thể hiện được nhận thức của cá nhân.
	0.25

	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Thái độ phán xét khiến thế giới của chúng ta nhỏ hẹp.
	0,25

	
	
	3. Chia vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp: các luận điểm được triển khai theo một trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ: sử dụng linh hoạt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm; biết kết hợp giữa nêu lí lẽ và dẫn chứng, dẫn chứng lấy cụ thể và sinh động.
Thí sinh có thể trình bày quan điểm cá nhân nhưng cần hợp lí, thuyết phục. Dưới đây là một hướng giải quyết:

a. Giải thích:

- Phán xét là thái độ soi xét, đánh giá người khác qua những biểu hiện bề ngoài mà không cần suy nghĩ thấu đáo, bất kể người đó đúng hay sai. Thái độ phán xét người khác khiến con người trở nên ích kỷ, nhỏ nhen, sống vô cảm.
- Ý nghĩa câu nói: Phê phán thói quen của một bộ phận cá nhân trong xã hay phán xét người khác một cách tùy ý, thiếu suy nghĩ.
b. Phân tích, chứng minh: 
- Khi chúng ta phán xét ai đó, chúng ta đang soi mói đời sống riêng tư vốn cần được tôn trọng của người đó.
- Việc phán xét, chỉ ra những điểm xấu, những đau khổ của người khác có thể khiến nhiều người cảm thấy thích thú, nhưng như vậy là chúng ta đang nhẫn tâm chà đạp lên nỗi đau của người khác, làm tổn thương họ.
- Đưa ra những phán xét về điểm xấu của người khác, chúng ta vô tình kéo họ xuống, khiến cho người bị phán xét có thể rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng.

- Khi chúng ta phán xét người khác với thái độ ác cảm, tấm lòng của chúng ta đang hạn hẹp lại; chúng ta sống nhỏ nhen và ích kỷ hơn, vô tâm hơn.

(Có dẫn chứng cụ thể)
c. Bàn luận: 
- Hiện nay, nhiều người coi thế giới ảo như một trò chơi mà ở đó họ có thể nói bất cứ điều gì, phán xét bất cứ ai và nghĩ rằng mình không cần phải chịu trách nhiệm cho những việc làm của bản thân.
- Cuộc sống cần những sự thấu hiểu và cảm thông để trở nên tốt đẹp hơn. Thực tế trong cuộc sống, nếu chúng ta có những lời góp ý chân thành thay vì phán xét thì mỗi người sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm quý giá và hoàn thiện bản thân hơn.
d. Bài học nhận thức và hành động:

- Thái độ phán xét không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến tâm hồn chúng ta trở nên nhỏ nhen, ích kỷ, vô cảm.

- Trước bất kỳ sự việc nào, hãy tìm hiểu vấn đề đó thật kỹ trước khi đưa ra những lời phán xét; cần tôn trọng cá tính, đời sống riêng của người khác; tôn trọng những sự lựa chọn của họ bởi mỗi người đều có cách nhìn nhận cuộc sống riêng.
- Liên hệ bản thân.
	1,25

0,25

0,5
0,25
0,25

	
	
	4. Sáng tạo, chính tả, dùng từ, đặt câu: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận. Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	0,25

	
	2
	Cảm nhận về người nông dân nghĩa sĩ chống ngoại xâm trong đoạn trích sau:

“Nhớ linh xưa:

...  Kẻ đâm ngang, người chém ngược, làm cho mã tà ma ní hồn kinh; bọn hè trước, lũ ó sau, trối kệ tàu sắt tàu đồng súng nổ.”
	5,0

	
	
	1. Yêu cầu về kĩ năng: 
	0,25

	
	
	- Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận (Có đủ phần mở bài, thân bài, kết bài). 
- Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; cảm nhận sâu sắc; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.

- Không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng.
	

	
	
	2. Yêu cầu về kiến thức:
	0,5

	
	
	Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Hình tượng người nông dân nghĩa sĩ chống giặc ngoại xâm cuối thế kỷ XIX.
	

	
	
	3. Chia vấn đề thành các luận điểm phù hợp: Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần làm nổi bật được hình tượng người nghĩa sĩ nông dân chống giặc ngoại xâm. Dưới đây là một hướng triển khai:
	3,5



	
	
	3.1 Mở bài: 

- Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888) là lá cờ đầu của văn thơ yêu nước chống Pháp nửa cuối thế kỷ XIX với những tác phẩm xuất sắc cả về nội dung tư tưởng, tình cảm và nghệ thuật.
- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là bài văn Nguyễn Đình Chiểu viết theo yêu cầu của Đỗ Quang, tuần phủ Gia Định, để tế: những nghĩa sĩ đã hi sinh trong trận tập kích đồn quân Pháp ở Cần Giuộc, đêm 16/12/1861. Tác phẩm đã dựng lên một bức tượng đài nghệ thuật bất tử về những người nông dân nghĩa sĩ chống giặc ngoại xâm.
- Đoạn trích thuộc phần hai (Thích thực) của bài văn tế tái hiện chân thực hình ảnh người nông dân – nghĩa sĩ, từ cuộc đời lao động vất vả, tủi cực đến giây phút vươn mình trở thành dũng sĩ, đánh giặc và lập chiến công.
3.2 Thân bài:

a. Nghĩa sĩ Cần Giuộc vốn là những người nông dân hiền lành, nghèo khổ (Cúi cút làm ăn…, mắt chưa từng ngó):
- Họ là những người nông dân lao động chăm chỉ nhưng cả cuộc đời sống trong nghèo khổ, lo toan. Những chữ “cui cút” đã gợi lên một cuộc sống lao động lẻ loi, âm thầm, lặng lẽ đến tội nghiệp. Những con người ấy vất vả, chịu thương chịu khó, nhưng cuộc sống vẫn cơ cực, nghèo khó.

- Họ chỉ sống nơi làng quê, quen với việc đồng áng (chỉ biết ruộng trâu, ở trong làng bộ; việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm).
- Họ không hề biết đến chiến trường, hay những việc luyện binh của một người lính (Chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung) thậm chí tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa từng ngó.

=> Nói cách khác, nghĩa sĩ chỉ là những người thuần nông, sống gắn bó một đời với làng quê, xa lạ với giáo mác, chiến trường, binh đao.
b. Nhưng khi tổ quốc lâm nguy, chính ở những con người bình dị, hiền lành, cui cút đó lại sáng ngời nhiều phẩm chất cao quí, đẹp đẽ.

- Trước hết, họ có một lòng căm thù giặc sâu sắc, khao khát chiến đấu chống giặc bảo vệ quê hương
+ Ban đầu, khi bóng dáng quân thù xuất hiện, họ vô cùng lo lắng, mong đợi quân cứu viện của triều đình (Tiếng phong hạc phập phồng hơn mươi tháng, trông tin quan như trời hạn trông mưa). 
+ Họ căm ghét sự dã man, tàn bạo của kẻ thù (Mùi tinh chiên vấy vá đã ba năm, ghét thói mọi như nhà nông ghét cỏ).

+ Họ giận dữ khi thấy bóng dáng kẻ thù xuất hiện (Bữa thấy bóng bong che…, muốn ra cắn cổ). 

+ Những người nông dân ấy đã ý thức rõ về chủ quyền của dân tộc, họ không chấp nhận kẻ thù đến xâm chiếm, thậm chí họ không thể đội trời chung với quân xâm lược (Một mối xa thư đồ sộ,…, đâu dung lũ treo dê bán chó). 

+ Họ đã tự nguyện mong được chiến đấu chống giặc (Nào đợi ai đòi ai bắt,…, chuyến này dốc ra tay bộ hổ).
=> Những bước chuyển biến về nhận thức và tình cảm được miêu tả chân thực, sinh động, hợp lý, gần gũi với cách suy nghĩ và lời ăn tiếng nói của người nông dân.
- Những nghĩa sĩ nông dân nổi bật tinh thần tự nguyện đánh giặc bảo vệ tổ quốc:
+ Họ vốn không phải là lính, “chẳng qua là dân ấp dân lân”, vì mến nghĩa mà tình nguyện làm lính đánh giặc.
+ Họ cũng không đợi được đào tạo binh thư, hay rèn luyện võ nghệ (Mười tám ban võ nghệ…, không chờ bày bố )

+ Thậm chí họ cũng không được trang bị vũ khí, quân phục với những “bao tấu, bầu ngòi, dao tu, nón gõ”. Họ chỉ có một manh áo vải, trong tay họ chỉ có ngọn tầm vông, hoả mai cũng chỉ được làm bằng rơm con cúi, vũ khí của họ chỉ là lưỡi dao phay. Có thể nói những người nghĩa sĩ nông dân đã đi thẳng từ đời thường vào trong trận chiến với trang phục, vũ khí hết sức thô sơ, thiếu thốn.

-> Hình ảnh của đội quân áo vải được khắc họa hoàn toàn bằng bút pháp hiện thực, ánh lên một vẻ đẹp mộc mạc, giản dị mà không kém “chất” anh hùng bởi tấm lòng mến nghĩa, bởi tư thế hiên ngang, coi thường mọi khó khăn, thiếu thốn.

- Những người nghĩa sĩ nông dân ấy đã lâm trận chiến đấu vô cùng anh dũng, quả cảm (Hỏa mai đánh bằng…., tàu đồng súng nổ):
+ Trong đoạn văn này, tác giả đã sử dụng hàng loạt những động từ, giới từ: đạp rào lướt tới, xô cửa xông vào, đâm ngang, chém ngược, hè trước, ó sau; chi nhọc, nào sợ, coi giặc như không, liều như chẳng có… gợi tả những động tác liên tục công phá mọi hướng của nghĩa sĩ. Tất cả đã gợi ra khí thế xung trận hào hùng và tinh thần anh dũng vô song của những nghĩa sĩ nông dân.

+ Những vật dụng thô sơ vốn được dùng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày nay được trưng dụng làm vũ khí chiến đấu đã tạo ra những hiệu quả bất ngờ: đốt xong nhà dạy đạo, chém rớt đầu quan hai, đặc biệt làm cho mã tà ma ní hồn kinh…

=> Các vế câu đối nhau mạnh mẽ, nhịp điệu đoạn văn nhanh, mạnh, dứt khoát góp phần tái hiện một trận công đồn với khí thế hào hùng, quyết liệt, sôi động. Hình ảnh nghĩa sĩ nông dân trong những giờ phút căng thẳng của trận đánh đã được ngòi bút Nguyễn Đình Chiểu khắc họa vô cùng sinh động. Nổi bật lên là lòng dũng cảm tuyệt vời, rất mực tự tin và đầy ý chí quyết thắng.
	0,5

0,5
1,5
0,5

0,5

0,5


	
	
	 c. Đánh giá: 
- Hình tượng nghĩa sĩ là hình tượng của những người nông dân yêu nước, căm thù giặc do thiếu vắng đội quân chính quy của triều đình, họ đã đứng lên đánh giặc bằng vũ khí thô sơ và hi sinh oanh liệt.

- Hình tượng nghĩa sĩ thể hiện một tinh thần tự giác cao độ, anh dũng vô song làm cho kẻ địch kinh hồn, bạt vía.
=> Hình tượng đó là một biểu tượng đẹp về con người Việt Nam vượt khó khăn, anh dũng, kiên cường, bất khuất trong các cuộc chiến tranh vệ quốc.
- Nghệ thuật: Hình tượng người nông dân nghĩa sĩ đánh giặc được xây dựng bằng những chi tiết chân thực, được cô đúc từ thực tế đời sống; được đặt trong một kết cấu chặt chẽ, hợp lý. Ngòi bút hiện thực ấy lại kết hợp nhuần nhuyễn chất trữ tình sâu lắng, ẩn chứa trong từng câu chữ, từng hình ảnh là nỗi cảm thông, niềm kính phục và tự hào của tác giả. Từ ngữ bình dị mà tinh tế, chính xác, có sức gợi cảm. Nhiều biện pháp tu từ được sử dụng thành công, tạo được hiệu quả nghệ thuật cao. 
3.3. Kết bài:

 - Khẳng định lại ý nghĩa của vấn đề nghị luận

 - Nêu cảm nhận của bản thân về hình tượng người nông dân nghĩa sĩ đánh giặc, có thể liên hệ bản thân và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
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	4. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận; hành văn trong sáng.
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	5. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
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….…Hết……
